
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

STT Họ Tên Lớp Môn Giải

1 HUỲNH TRẦN BẢO CHÂU 9_15 Ngữ văn Nhất

2 VÕ TRÚC VÂN QUỲNH 9_16 Tiếng Nhật Nhất

3 HỒ NGỌC UYÊN THY 9_16 Tiếng Nhật Nhất

4 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 9_07 Toán Nhất

5 NGUYỄN MINH HOÀNG 9_01 Vật lý Nhất

6 NGUYỄN KIM THƯ 9_01 Hóa học Nhì

7 PHAN TRẦN BẢO NGHI 9_11 Hóa học Nhì

8 BÙI QUỐC TRÍ 9_03 KHTN Nhì

9 NGUYỄN ĐOÀN MINH QUÂN 9_09 KHTN Nhì

10 HỒ NGỌC NAM GIAO 9_01 Ngữ văn Nhì

11 NGUYỄN MAI ANH 9_16 Tiếng Nhật Nhì

12 NGUYỄN MINH KHANH 9_16 Tiếng Nhật Nhì

13 NGUYỄN PHƯƠNG MINH 9_16 Tiếng Nhật Nhì

14 LƯƠNG THANH NGÂN 9_16 Tiếng Nhật Nhì

15 NGUYỄN THÚY NGỌC 9_16 Tiếng Nhật Nhì

16 HUỲNH VƯƠNG BẢO DUNG 9_01 Toán Nhì

17 PHAN KHÁNH TOÀN 9_09 Toán Nhì

18 BÙI GIA PHÚ 9_10 Toán Nhì

19 NGUYỄN ĐẶNG HƯƠNGTHẢO 9_01 Vật lý Nhì

20 NGUYỄN LÝ AN NHIÊN 9_10 Vật lý Nhì

21 ĐẶNG TRẦN MINH LỘC 9_07 Vật lý Nhì

22 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 9_14 Vật lý Nhì

23 NGUYỄN HUỲNH MINHKHUÊ 9_11 KHTN Ba

24 PHAN NGỌC TÂM ĐAN 9_12 KHTN Ba

25 ĐINH NGỌC PHƯƠNG LINH 9_11 Ngữ văn Ba

26 TRẦN THỤY MỸ AN 9_06 Ngữ văn Ba

27 NGUYỄN TRÂM ANH 9_07 Ngữ văn Ba

28 NGUYỄN KHÁNH QUỲNHCHI 9_12 Sinh học Ba

29 NGUYỄN ĐÌNH HUÂN 9_10 Tiếng Anh Ba

30 ĐÀO HỒNG ÂN 9_16 Tiếng Nhật Ba

31 NGUYỄN NHẬT MAI 9_16 Tiếng Nhật Ba

32 LÊ PHAN THANH NGHI 9_16 Tiếng Nhật Ba

33 TRẦN HỒ GIA NGHI 9_16 Tiếng Nhật Ba

34 NGÔ ĐOÀN PHƯƠNG UYÊN 9_16 Tiếng Nhật Ba

35 PHAN LÊ TƯỜNG BÁCH 9_16 Tin học Ba

36 HUỲNH NGỌC LÂM 9_03 Toán Ba

37 VŨ THIÊN BẢO 9_04 Toán Ba

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
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STT Họ Tên Lớp Môn Giải

38 VÕ GIA CÁT 9_07 Vật lý Ba

39 LA MINH THÀNH 9_12 Vật lý Ba


